
Ráccủathànhphố Kofu đượcphânloạithành6 loạichính

Ráctàinguyên; Ráccógiátrị: 
Bỏrácvàonơithugomđượcchỉđịnhvàongàythugomquyđịnhtạicáckhuvực

Chai đựngthựcphẩm, lon, giấybáo, tạpchí, bìa carton, chai nhựa, v.v.

Ráccháyđược: Bỏráccháyđượcvàonơithugomráccháyđượcvàongàythugomráccháyđược

Ráctươi, khan giấy, giày, đĩa CD, quầnáobẩn, v.v.

Bỏvàotúirácmàuvàngchỉđị
nh

Ráckhôngcháyđược: 
Bỏráckhôngcháyđượcvàonơithugomráckhôngcháyđượcvàongàythugomráckhôngcháyđược

Đồthủytinh, đĩa, hộpnhôm, đèn LED, bóngđènsợiđốt, v.v.

Bỏvàotúirácmàuxanhnhạt
chỉđịnh

Rácgiấytổnghợp: BỏrácvàonơithugomráccháyđượcvàothứTưhàngtuần

Biên lai, phongbì, hộpgiấy, v.v.

Cho vào túi giấy hoặc túi trong 
suốt hoặc bán trong suốt.

Đồđựngvỏbọcnhựa: Bỏrácvàonơithugomráccháyđượcvàothứ Bảy hàngtuần

Các sảnphẩmcódấunhựa
Hộpđựngmìly, túiđựng bánh mỳ, v.v., lọđựngdầugội, v.v.

Bỏvàotúitrong, hơiđục

Rácquákhổ: 
Bỏráckhôngcháyđượcvàonơithugomráckhôngcháyđượcvàongàythugomráckhôngcháyđược

・Đồnộithất, cànhcây, v.v. (rácquákhổcháyđược)
・Sofa, xeđẩy, v.v. (rácquákhổkhôngcháyđược)
・Chănnệm

Dántemxửlýrác

Gửiđến quýcưdânhiệnđangsinhsốngtạithànhphố Kofu

Bỏrácratrước 8 giờ 30 
sángngàyvứtrác!

Vứtrácđúngngàyquyđịnh!
Vứtrácđúngnơiquyđịnh (= 

nơithugom)!

…Lịchthugomrácđượcquyđịnhriêngchom
ỗikhuvựcdâncư

…Hãyxácnhậnthông tin 
vớiHộitựtrịhoặc ban quảnlýchungcư, 

v.v.
…Nghiêm cấmvứtrácvào ban đêm

*Ráctàinguyên; Ráccógiátrịlàráccóthểtáichế. Các vậtphẩmráctàinguyên; 
ráccógiátrịcóthểvứtbỏđềugiốngnhau.Rác do Hộitựtrịthugomsẽđượccoilàráccógiátrị.

Tùythuộcvàoloạirá
c, 
cáchgomlạikhácnh
au Báo, tạpchí, bìa carton: Dùngdâybuộclại

Chai lọ, lon, chai nhựa: Bỏvàotúitrong; hơiđục

Tuyệtđốikhôngtrộnlẫncácloạiráckhácnhau!
Gomcùngloạiráclạivớinhau!

Dánlênráckhôngchođượcvàotúirác 
(màuvàng, màuxanhnhạt) chỉđịnh

Nơithugom do 
cộngđồngdâncưtrongkh
uvựcgiữgìnsạchsẽ.
Hãytuânthủđúngcácquy
định.
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*Cónhữngloạirácthànhphốkhôngthểxửlýnênkhôngđượcvứt. Vui lòngtìmkiếmtrongứngdụngphânloạirácđểbiếtthêm chi tiết.

ベトナム語

Mac App Store Google Play

Đây là biểu 
tượng của 
ứng dụng.

* Túi đựng rác chuyên dụng và phiếu đổ rác được bán tại các siêu thị, cửa 
hàng tiện lợi, hiệu thuốc, v.v.

*Có một số loại rác thải không được phép vứt bỏ tại thành phố Kofu. Để 
biết thêm thông tin, vui lòng tìm kiếm bằng ứng dụng phân loại rác thải.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bộ phận Giảm 
thiểu Chất thải theo số 055-241-4327.
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